
UBND HUYỆN CÁT HẢI 

TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG 
MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 7 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

TT 
Chủ đề/ 

Chương 

Nội 

dung/đơn vị 

kiến thức 

TNKQ Tự luận Tổng 

Tỉ lệ 
Nhiều lựa chọn Đúng - Sai 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 Đại Việt 

thời Lý – 

Trần – 

Hồ 

Nước Đại 

Ngu thời Hồ 

(1400-1407)  

2         2   15% 

2 Khởi 

nghĩa 

Lam Sơn 

và Đại 

Việt thời 

Lê sơ 

(1418-

1527) 

Khởi nghĩa 

Lam Sơn 

(1418-1427) 

1       1/2 1/2 1 1/2 1/2  

Đại Việt thời 

Lê sơ(1428-

1527) 

1     1 1   2  1  

 Vùng đất 

phía 

Nam 

Việt 

Nam từ 

đầu thế 

kỉ X đến 

đầu thế 

kỉ XVI 

Vương quốc 

Chăm – Pa 

và vùng đất 

Nam Bộ từ 

đầu thế kỉ X 

đến đầu thế 

kỉ XVI 

2    1     2 1   

                

Tổng số câu 6    1 1 1 1/2 1/2 7 1,5 1,5 10 

Tổng số điểm 1,5    1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 2,0 1,5 1,5 5 

Tỉ lệ 15%    10% 10% 5% 5% 5% 20% 15% 15% 50% 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 



TT 
Chủ đề/ 

Chương 

Nội 

dung/đơn vị 

kiến thức 

TNKQ Tự luận Tổng 

Tỉ lệ 
Nhiều lựa chọn Đúng - Sai 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 
Châu 

Mỹ 

- Đặc điểm tự 

nhiên Trung 

và Nam Mỹ  

- Đặc điểm 

dân cư, xã 

hội Trung và 

Nam Mỹ, 

khai thác, sử 

dụng và bảo 

vệ rừng A-

ma-dôn 

3     1 1  1 4  1 27,5% 

2 Châu 

Đại 

Dương, 

châu 

Nam 

Cực 

- Châu Đại 

Dương 

- Châu Nam 

Cực 

3    1   1  3 2  22,5% 

Tổng số câu 6    1 1 1 1 1 7 2 2 11 

Tổng số điểm 1,5    1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 2,0 1,5 1,5 5,0 

Tỉ lệ 15% 20% 15% 20% 15% 15% 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 

NĂM HỌC 2024-2025 

 

Chương/ 

Chủ đề 

Nội 

dung/Đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 

TNKQ Tự luận 

Nhiều lựa chọn Đúng - Sai 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

Phân môn Lịch sử 

Đại Việt 

thời Lý 

– Trần – 

Hồ 

Nước Đại 

Ngu thời 

Hồ (1400-

1407) 

Nhân biết: 

- Nắm được sự ra đời của vương 

triều Hồ. 

- Nắm được nội dung chủ yếu 

của cải cách của Hồ Quý Ly. 

1         

Khởi 

nghĩa 

Lam Sơn 

và Đại 

Việt thời 

Lê sơ 

(1418-

1527) 

Khởi 

nghĩa Lam 

Sơn 

(1418-

1427) 

 

Nhận biết:  

- Nắm được diễn biến chính cuộc 

khỏi nghĩa Lam Sơn. 

Thông hiểu:  

- Phân tích được nguyên nhân 

thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc 

khởi nghĩa Lam Sơn 

Vận dụng:  

Rút ra bài học kinh nghiệm đối 

với công cuộc xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc ngày nay 

1       1/2 1/2 

Đại Việt 

thời Lê 

sơ(1428-

1527) 

Nhận biết: 

- Nắm được sự thành lập của 

vương triều Lê. 

- Trình bày được tình hình phát 

triển kinh tế của Đại Việt thời Lê 

sơ. 

Vận dụng:  

- Đánh giá được chính sách ngoại 

giao của nhà Lê sơ. 

2     1 1   

Vùng 

đất phía 

Vương 

quốc 

Nhận biết: 

- Nắm được tình hình chính trị 

2    1     



Nam 

Việt 

Nam từ 

đầu thế 

kỉ X đến 

đầu thế 

kỉ XVI 

Chăm – Pa 

và vùng 

đất Nam 

Bộ từ đầu 

thế kỉ X 

đến đầu 

thế kỉ XVI 

của vương quốc Chăm – pa từ tk 

X- XVI. 

- Nắm được tình hình văn hóa 

của vùng đất Nam Bộ từ tk X - 

XVI  

Thông hiểu:  

- Phân tích được tình hình chính 

trị của vương quốc Chăm-pa từ 

TK X- XVI. 

Tổng số câu 6    1 1 1/2 1 1/2 

Tổng số điểm 1,5    1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 

Tỉ lệ 15%    10% 10% 5% 5% 5% 

Phân môn Địa lí 

Châu 

Mỹ 

- Đặc 

điểm tự 

nhiên 

Trung và 

Nam Mỹ  

- Đặc 

điểm dân 

cư, xã hội 

Trung và 

Nam Mỹ, 

khai thác, 

sử dụng và 

bảo vệ 

rừng A-

ma-dôn 

Nhận biết: 

- Trình bày được sự phân hoá 

tự nhiên theo chiều Đông - 

Tây, theo chiều Bắc – Nam và 

theo chiều cao (trên dãy núi 

Andes). 

- Trình bày được đặc điểm 

của rừng nhiệt đới Amazon. 

Vận dụng: 

- Phân tích được vấn đề khai 

thác, sử dụng và bảo vệ thiên 

nhiên thông qua trường hợp 

rừng Amazon. 

3     1 1  1 

Châu 

Đại 

Dương, 

châu 

Nam 

Cực 

- Châu Đại 

Dương 

- Châu 

Nam Cực 

 

Nhận biết: 

- Xác định được các bộ phận 

của châu Đại Dương; vị trí 

địa lí, hình dạng và kích 

thước lục địa Australia. 

- Trình bày được đặc điểm vị 

trí địa lí của châu Nam Cực. 

- Trình bày được lịch sử 

3    1   1  



khám phá và nghiên cứu châu 

Nam Cực. 

Thông hiểu:  

- Xác định được trên bản đồ 

các khu vực địa hình và 

khoáng sản. Phân tích được 

đặc điểm khí hậu Australia, 

những nét đặc sắc của tài 

nguyên sinh vật ở Australia. 

- Trình bày được đặc điểm 

dân cư, một số vấn đề về lịch 

sử và văn hoá độc đáo của 

Australia. 

Tổng số câu 6    1 1 1 1 1 

Tổng số điểm 1,5    1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 

Tổng hợp chung 
12    2 2 1,5 2 1,5 

30%    20% 20% 10% 10% 10% 

 

 

 

 

 

  

 

 



UBND HUYỆN CÁT HẢI 

TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2024-2025 

 

MÃ 01 

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 7 

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) 

 

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3,0 điểm) 

Câu 1. Sau khi lên ngôi vua,Lê Lợi đã khôi phục lại quốc hiệu là 

A. Đại Việt.    B. Đại Cồ Việt.       C. Đại Ngu.          D. Đại Nam. 

Câu 2. Tác phẩm sử học nào do Ngô Sĩ Liên biên soạn dưới thời Lê sơ? 

A. Lam Sơn thực lục.                  B. Phủ biên tạp lục. 

C. Đại Việt sử kí toàn thư.          D. Đại Việt sử kí. 

Câu 3. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây: 

“Vua nào chủ hội Tao Đàn, 

Nhị thập bát tú những trang văn tài?” 

A. Lê Thánh Tông. B. Lê Thái Tổ.    C. Lê Thái Tông. D. Lê Anh Tông. 

Câu 4. Dưới thời Lý - Trần - Lê, một trong những biện pháp nhằm phát triển 

nông nghiệp được nhà nước phong kiến Đại Việt quan tâm thực hiện và đưa 

vào trong các bộ luật là 

A. sử dụng rộng rãi phân bón trong trồng trọt. 

B. bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp. 

C. lai tạo nhiều giống cây trồng mới. 

D. thâm canh tăng vụ. 

Câu 5. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? 

A. Lê Lợi.    B. Lê Hoàn.     C. Nguyễn Huệ.              D. Nguyễn Nhạc. 

Câu 6. Người châu Âu chủ yếu đến từ những nước nào? 

A. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.                 B. Đức và I-ta-li-a. 

C. Thụy điển và Bỉ.                                      D. Anh và Pháp. 

Câu 7. Tốc độ đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ không để lại hậu quả nào? 

A. Thất nghiệp.                                           B. Ô nhiễm môi trường. 

C. Tệ nạn xã hội, tội phạm.                         D. Phân biệt chủng tộc. 

Câu 8. Đặc điểm nào không phải vai trò của rừng A-ma-dôn? 

A. Là “lá phổ xanh” của Trái Đất. 

B. Cung cấp số lượng gỗ lớn cho sản xuất công nghiệp. 

C. Nguồn dự trữ sinh học quý giá. 

D. Điều hòa khí hậu, cân bằng sinh thái toàn cầu. 

Câu 9. Biện pháp nào không được sử dụng để bảo vệ rừng A-ma-dôn? 

A. Tăng cường giám sát hoạt động khai thác rừng. 



B. Trồng phục hồi rừng. 

C. Thay đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo lại đất. 

D. Tuyên truyền và đẩy mạng vai trò của người dân bản địa. 

Câu 10. Từ Bắc đến Nam Trung và Nam Mĩ lần lượt có những đới khí hậu nào? 

A. Xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới, núi cao. 

B. Xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới. 

C. Xích đạo, nhiệt đới, ôn đới, cận xích đạo. cận nhiệt 

Câu 11. Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm tự nhiên Trung và Nam 

Mỹ? 

A. Thiên nhiên phân hóa theo chiều Bắc - Nam. 

B. Thiên nhiên phân hóa theo chiều Đông Tây. 

C. Thiên nhiên thay đổi theo chiều cao. 

D. Thiên nhiên thay đổi theo hướng địa hình. 

Câu 12. Hoang mạc nào là hoang mạc khô cằn nhất thế giới ở Trung và Nam 

Mỹ? 

A. Gô-bi.             B. Xa-ha-ra.        C. A-ta-ca-ma.                      D. Ca-la-ha-ri.  

2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai (4,0 điểm). 

Học sinh trả lời câu từ câu 1 đến câu 4, trong mỗi ý a, b, c, đ ở mỗi câu, học 

sinh kết luận đúng hoặc sai.  

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“ Thời Trần, tuy không còn phát triển như thời Lý nhưng Đạo phật vẫn phát triển, 

các chùa chiền vẫn mọc lên, số phật tử đi hành hương vẫn nhiều. Nho giáo cũng 

ngày càng phát triển do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị. 

Văn học dưới thời nhà Trần đã phát triển mạnh. Các sáng tác thời bấy giờ mang đậm 

hơi thở của tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Văn học chữ Hán có nhiều tác 

phẩm nổi tiếng, có thể kể tới như như Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo Vương, 

Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu. Văn học chữ Nôm có bước phát triển 

mạnh mẽ với các thi gia như Nguyễn Thuyên, Nguyễn Sĩ Cố, Hồ Quý Ly… 

a) Thời Trần, vị thế Nho giáo được nâng cao.  

b) Tác phẩm “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn được viết bằng chữ Nôm.  

c) Văn học chữ Nôm dưới thời Trần phản ánh cuộc sống bình dân của nhân dân ta.  

d) Nhà Trần đã để lại cho Việt Nam rất nhiều thành tựu văn hóa có giá trị.  

Câu 2. Đoạn tư liệu 

“Sau 10 năm khởi nghĩa, trải qua nhiều gian truân vất vả, cuối cùng giành thắng lợi 

vẻ vang, mở ra một vương triều mới - nhà Lê sơ, tồn tại 360 năm trong lịch sử Việt 

Nam. Đây là thời kỳ trung hưng đất nước rạng rỡ và hùng cường bậc nhất của quốc 

gia Đại Việt thời phong kiến”. 

a) Khởi nghĩa Lam Sơn là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, có tính chất nhân 

dân rộng rãi.  

b) Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng đã chấm dứt ách đô hộ của nhà Thanh.  



c) Dưới thời Lê sơ, nước ta là một nước phát triển của khu vực Đông Nam Á.  

d) Sau khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng, các thế lực phong kiến phương Bắc không 

bao giờ dám xâm lược Đại Việt.  

Câu 3. (1,0 điểm) 

Đâu là ý đúng và ý sai khi nói về vấn đề khai thác và sử dụng rừng A-ma-dôn 

thông qua diện tích rừng A-ma-dôn ở Bra-xin giai đoạn năm 1970-2019: 

Năm 1970 1990 2000 2010 2019 

Diện tích (triệu km2) 4,0 3,79 3,6 3,43 3,39 

 (Nguồn: Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 7- KNTT, trang 155) 

a) Diện tích rừng A-ma-dôn chỉ bị suy giảm ở Bra-xin. 

b) Nguyên nhân làm suy giảm diện tích rừng A-ma-dôn do hoạt động khai phá rừng, 

khai thác khoáng sản, làm đường… và cháy rừng. 

c) Lượng Ô-xi rừng A-ma-dôn cung cấp sẽ bị suy giảm do diện tích rừng ngày càng 

thu hẹp và cũng tăng lượng phát thải Các-bon-nic từ các vụ cháy rừng. 

d) Hành trình phục hồi rừng A-ma-dôn là nhiệm vụ của các quốc gia trong vùng 

rừng A-ma-dôn, không liên quan đến cộng đồng quốc tế.   

Câu 4: (1,0 điểm)  

Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về nguồn 

gốc dân cư Trung và Nam Mỹ? 

a) Cư dân Trung và Nam Mỹ có nhiều nguồn gốc khác nhau. 

b) Người Âu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it. 

c) Người Anh-điêng thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít (chủ yếu đến từ Tây Ban Nha và 

Bồ Đào Nha). 

d) Người gốc Phi thuộc chủng tộc Nê-grô-it. 

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1. (0,5 điểm) 

Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế dưới thời Lê sơ? 

Câu 2. (1,0 điểm) 

a. Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn. 

b. Từ thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, em rút ra được bài học kinh nghiệm gì 

đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay? 

Câu 3: (1,0 điểm). Văn hóa Mỹ La – tinh có những nét gì đặc sắc? 

Câu 4: (0,5 điểm) .Nêu các biện pháp để bảo vệ rừng A – ma – dôn? 

 

 

……………………….HẾT………………………. 

(Giám thị không giải thích gì thêm) 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM 
I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)  

1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án B D C A D A C D A B C B 

2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai. (4,0 điểm) 

- Đúng 1 ý được 0,1 điểm.  

- Đúng 2 ý được 0,25 điểm. 

- Đúng 3 ý được 0,5 điểm. 

- Đúng 4 ý được 1 điểm. 

Câu 1. 

a-Đ, b-S, c-Đ, d-Đ 

Câu 2. 

a-Đ, b-S, c-Đ, d-S 

Câu 3. 

a-S, b-Đ, c-Đ, d-S 

Câu 4. 

a-Đ, b-Đ, c-S, d-S 

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm):  

Câu 1. (0,5 điểm) 

* Tình hình kinh tế thời Lê Sơ:  

- Nông nghiệp: Được phục hồi và phát triển nhanh chóng nhờ những chính sách 

tích cực của nhà nước. 

- Thủ công nghiệp: Nhiều nghề thủ công nghiệp truyền thống như: dệt lụa, làm 

gốm… phát triển nhanh chóng, hình thành những làng nghề chuyên nghiệp, như: làng 

gốm Chu Đậu (Hải Dương), gốm Bát Tràng (Hà Nội)… 

- Thương nghiệp: 

+ Chợ búa được khuyến khích mở để lưu thông hàng hóa trong nước. 

+ Hoạt động buôn bán với nước ngoài được duy trì, thông qua các thương cảng 

như: Vân Đồn, Hội Thống, Tam Kì… 

Câu 2. (1,0 điểm) 

a. Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam 

Sơn: (0,5 điểm) 

* Nguyên nhân thắng lợi: 

- Truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc. 

- Vai trò lãnh đạo và nghệ thuật quân sự tài tình, sáng tạo của bộ Chỉ huy nghĩa 

quân mà đại diện là: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích.. 

* Ý nghĩa lịch sử: 

- Chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh, khôi phục hoàn toàn độc lập dân tộc; 

- Đưa đến sự thành lập của vương triều Lê sơ; mở ra thời kì phát triển mới của Đại 

Việt - thời kì độc lập, tự chủ lâu dài,… 

b. Bài học kinh nghiệm từ khởi nghĩa Lam Sơn đối với công cuộc xây dựng và bảo 

vệ tổ quốc hiện nay: (0,5 điểm) 

+ Phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của toàn dân. 

+ Trọng dụng nhân tài. 

+ Đề cao lòng nhân đạo, thiện chí hòa bình. 

 + Đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn. 

 

 

 

 

 



Câu 3: (1,0 điểm). Văn hóa Mỹ La – tinh có những nét gì đặc sắc? 
Trước khi C. Cô-lôm-bô khám phá ra Tân thế giới, cư dân bản địa ở Trung và 

Nam Mỹ đã là chủ nhân của nhiều nền văn hoá có nổi tiếng: văn hoá May-a, văn hoá 

In-ca, văn hoá A-do-tếch. 

Sau khi người Âu gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sang xâm chiếm, sự pha 

trộn văn hoà của các tộc người đã hình thành ở Trung và Nam Mỹ một nền văn hoá 

Mỹ La-tinh độc đáo. 

Hằng năm, ở đây có rất nhiều lễ hội đặc sắc Ca-na-van, Ó-ru-rô, La-ti-nô, Pa-

rin-tin..... Ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thuộc ngữ hệ La-tinh 

Câu 4 (0,5 điểm) 

Một số giải pháp để bảo vệ rừng A-ma-dôn: 

- Tăng cường giám sát các hoạt động khai thác rừng. 

- Trồng phục hồi rừng. 

- Tuyên truyền và đẩy mạnh vai trò của người dân bản địa trong việc bảo vệ rừng. 

- Cộng đồng quốc tế xác định nhiệm vụ phục hồi rừng A-ma-dôn không chỉ là của 

các quốc gia trong vùng rừng A-ma-dôn mà còn là của cộng đồng quốc tế.   

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quy  

TỔ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Trần Thị Tâm Tình 

NGƯỜI RA ĐỀ 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Huế 

 

 

 

 

 

 


